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Tóm tắt: Hiện nay do yêu cầu điện năng cho mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta ngày 

một cao, xây dựng và khai thác thuỷ điện đóng vai trò quan trọng dảm bảo an ninh năng lượng 

của đất nước. Các trạm thuỷ điện có đường dẫn nước dài, cột nước cao, có bố trí tháp điều áp 

đang được thiết kế và xây dựng rất phổ biến, trong đó vốn đầu tư xây dựng tháp điều áp cũng 

rất cao. Do đó nội dung báo cáo tập trung nghiên cứu kết cấu họng cản của tháp điều  hợp lý 

nhằm giảm thể tích tháp nhưng vẫn đảm bảo hạn chế áp lực nước va, nâng cao hiệu quả kinh tế 

của dự án thuỷ điện phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. 

Từ khoá: Chế độ chuyển tiếp; Áp lực nước va; Tổn thất thuỷ lực; Tháp điều áp. 

1/ Đặt vấn đề. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, nguồn thuỷ năng đang được nghiên cứu khai thác triệt để, 

số lượng các trạm thuỷ điện tham gia cung cấp điện cho hệ thống điện ngày càng nhiều, trong đó 

các trạm thuỷ điện kiểu đường dẫn áp lực dài được xây dựng rất phổ biến. Các trạm thuỷ điện 

dạng này có ưu điểm là không có hồ chứa nước lớn, gây ngập lụt không lớn, nhưng đường dẫn 

nước có áp kéo dài. Do đặc điểm của các trạm thuỷ điện dạng này có đường dẫn nước dài, nên 

quán tính của dòng chảy rất lớn. Do quán tính của dòng chảy lớn, nên khi tăng, cắt tải các tổ 

máy thuỷ điện sẽ phát sinh áp lực nước va rất lớn. Xây dựng tháp điều áp là một trong các giải 

pháp để hạn chế áp lực nước va và đảm bảo vận hành an toàn, linh hoạt tổ máy thuỷ điện. 

Nhưng chi phí xây dựng tháp điều áp cũng rất lớn, để giảm giá thành xây dựng tháp điều áp 

nhưng vẫn đảm bảo hạn chế áp lực nước va, chúng tôi sử dụng phần mềm Transients để phân 

tích, tính toán đưa ra kích thước họng cản của tháp điều áp hợp lý nhất 

2/ Kết quả nghiên cứu các ảnh hưởng của kích thước họng cản đến hiệu quả hạn chế áp lực 

nước va và kích thước tháp điều áp. 

Khi không có họng cản biên độ dao động mực nước trong tháp lớn làm tăng chiều cao 

tháp. Áp lực trong đường hầm trước tháp điều áp có đường đo áp lớn nhất cũng chính bằng mực 

nước lớn nhất trong tháp. Mực nước nhỏ nhất trong tháp Zmin khá thấp làm hạ thấp đường đo 

áp nhỏ nhất trong đường hầm, cũng phần nào gây khó khăn trong việc bố trí tuyến đường hầm. 

 Khi tiết diện họng cản giảm dần thì dao động mực nước trong tháp có biên độ nhỏ hơn và 

dao động này tắt rất nhanh và trở về mực nước cân bằng, giảm được kích thước tháp điều áp và 

giá thành xây dựng tháp. Trong trường hợp này, do dòng chảy chảy ra, chảy vào tháp khó khăn 

hơn do lực cản nhất định của họng cản, nên áp lực trong đường hầm se tăng lên nhanh ở giai 

đoạn đầu và đạt giá trị lớn nhất cũng chính bằng mực nước lớn nhất trong tháp điều áp. Do đó 

trong trường hợp này đường phân bố áp lực lớn nhất trong đường hầm không lớn, nên cũng làm 

tăng độ an toán của đường hầm. 

 Khi tiết diện họng cản giảm dần thì dao động mực nước trong tháp có biên độ nhỏ hơn và 

dao động này tắt rất nhanh và trở về mực nước cân bằng, giảm được kích thước tháp điều áp và 

giá thành xây dựng tháp. Trong trường hợp này, do dòng chảy chảy ra, chảy vào tháp khó khăn 

hơn do lực cản nhất định của họng cản, nên áp lực trong đường hầm sẽ tăng lên nhanh ở giai 



đoạn đầu và đạt giá trị lớn nhất cũng chính bằng mực nước lớn nhất trong tháp điều áp. Do đó 

trong trường hợp này đường phân bố áp lực lớn nhất trong đường hầm không lớn, nên cũng làm 

tăng độ an toán của đường hầm. 

 Nếu ta tiếp tục giảm nhỏ tiết diện họng cản đến một giá trị rất nhỏ nào đó, thì dao động 

mực nước trong tháp có biên độ khá nhỏ hơn và dao động này tắt rất nhanh và trở về mực nước 

cân bằng. Nên cũng giảm được kích thước tháp điều áp và giá thành xây dựng tháp. Nhưng do 

lực cản quá lớn, dòng chảy chảy ra, chảy vào tháp quá khó khăn, nên áp lực trong đường hầm 

tăng lên rất nhanh nhanh ở giai đoạn đầu và đạt giá trị lớn nhất vượt xa mực nước lớn nhất trong 

tháp điều áp. Do đó trong trường hợp này hiệu quả điều áp của tháp điều áp không phát huy 

được. Do đó nghiên cứu tính toán để xác định kích thước họng cản hợp lý đem lại hiệu quả rõ 

ràng. 

3/ Kết quả tính toán áp dụng cho trạm thuỷ điện Hủa Na. 

a/ Các thông số chính của thuỷ điện Hủa Na. 

Mực nước dâng bình thường MND=240.0 m; MNC=215m; Mực hạ lưu lớn nhất 

Zhl=137.0 m; Mực hạ lưu nhỏ nhất  Zhl min=120.0m; 

Công suất lắp máy Nlm=2x90MW = 180MW; Cột nước Htt = 100,9m; Lưu lượng lớn 

nhất một tổ máy  Qmax 1t =101,0 m3/s; 

Chiều dài đường hầm trước tháp L=3400m;  Đường kính trong D=7,5m; Tháp kiểu viên 

trụ D=24m (Fth=450m2); 

b/ Các tổ hợp tính toán. 

 Tổ hợp cơ bản 1: Cắt tải toàn bộ từ công suất tối đa ở MND =240,0 mét, mực nước hạ 

lưu Zhl = 130m. 

 Tổ hợp cơ bản 2:  Tổ máy thứ nhất đang phát công suất tối đa, tăng tải tổ máy thứ 2 đến 

công suất tối đa ở MNC =215,0 mét, mực nước hạ lưu Zhl = 120m. 

c/ Kết quả tính toán chế độ chuyển tiếp, xác định kích thước họng cản của TĐA. 

Kết quả tính toán cho 2 trường hợp: Trường hợp 1 không có họng cản; trường hợp 2 có 

họng cản với kích thước là 12,6m2 (tương đương đường kính D=4m).  

TT Tổ hợp 

Zt max (m)/Zt min (m) 
Cột nước đo áp cuối đường 

hầm Hđh max (m)/Hđh min (m) 

Không có họng 

cản 

 Họng cản 12,6 

m2 

Không có 

họng cản 

 Họng cản 

12,6 m2 

1 1 263,5 256,8 263,5 256,8 

2 2 202,5 204,9 202,5 204,9 

Từ kết quả tính toán ta thấy phương án tháp điều áp không có họng cản có chiều cao tháp 

là (Chưa kể chiều cao an toàn) Htháp=63,5-202,5=61mét; Đường đo áp tại vị trí cuối đường hầm 

dao động từ 202,5 mét đến 263,5 mét. 

Từ kết quả tính toán ta thấy phương án tháp điều áp có họng cản Fc=12,6m2 có chiều 

cao tháp là (Chưa kể chiều cao an toàn) Htháp=256,8-204,9=51,9mét; Đường đo áp tại vị trí cuối 

đường hầm dao động từ 204,9 mét đến 256,8 mét. Như vậy khi có họng cản sẽ làm chiều cao 

của tháp giảm được 9 mét, làm giá thành xây dựng tháp có thể giảm được khoảng 15% đến 18%. 

 



 

Hình 1: Đao động mực nước trong tháp điều áp và áp lực nước cuối đường hầm 

 Khi tháp điều áp không có họng cản (Tổ hợp 1-Cắt tải) 

 

Hình 2: Đao động mực nước trong tháp điều áp và áp lực nước cuối đường hầm 

 Khi tháp điều áp có họng cản tiết diện 12,6m2 (Tổ hợp 1-Cắt tải) 

 

Hình 3: Đao động mực nước trong tháp điều áp và áp lực nước cuối đường hầm 

 Khi tháp điều áp không có họng cản (Tổ hợp 2-Tăng tải) 



 

Hình 4: Đao động mực nước trong tháp điều áp và áp lực nước cuối đường hầm 

 Khi tháp điều áp có họng cản tiết diện 12,6m2 (Tổ hợp 2-Tăng tải) 

 

4/  Kết luận 

 Qua kết quả tính toán áp dụng tính toán cho trạm thuỷ điện Hủa Na, kết quả xác định hình 

thức kết cấu tháp điều áp cùng với kích thước họng cản hợp lý sẽ giảm được chiều cao thước 

điều áp, giảm được áp lực và dao động áp lực trong đường hầm dẫn nước, do đó sẽ làm giảm chi 

phí xây dựng ban đầu. Kết quả nghiên cứu rất có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đem lại hiệu quả 

kinh tế rõ ràng. 

 Kết quả trên đây mới chỉ nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của hình dạng kích thước kết cấu 

họng cản của tháp điều áp đến dao động mực nước của tháp điều áp và dao đọng áp lực trong 

đường hầm, để có hình dạng kích thước kết cấu họng cản của tháp điều áp hợp lý cần phải 

nghiên cứu ảnh hưởng của tổng thể các giải pháp và ảnh hưởng của đường ống áp lực sau tháp 

điều áp. 
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